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Câu 1: Chọn A. 

Câu 2: Chọn B. 
1 k

f
2π m

=  không phụ thuộc biên độ A.  

Câu 3: Chọn C. 

Câu 4: Chọn D. 

Câu 5: Chọn A. 
l l

T 2π 1 2π l 0,25m 25cm
g 9,81

=  =   = .  

Câu 6: Chọn D. 

Câu 7: Chọn D. 

Câu 8: Chọn D. 

Câu 9: Chọn A. 

Câu 10: Chọn B. 

Câu 11: Chọn B. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.  

Câu 12: Chọn D. 

Câu 13: Chọn D. 

Câu 14: Chọn B. 
v 110

f 440
λ 0,25

= = = (Hz).  

Câu 15: Chọn A. 
L 30

A 15
2 2

= = = (cm).  

Câu 16: Chọn A. Cùng pha.  

Câu 17: Chọn D. 
π

φ
2

= −  đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.  

Câu 18: Chọn B. 2

d

1
W mv 0 v 0

2
= =  =  lò xo có chiều dài cực tiểu hoặc cực đại.  

Câu 19: Chọn A. 

Câu 20: Chọn C. v λf 80.500 40000cm / s 400m / s= = = = .  

Câu 21: Chọn A. 
λ v v

l f
2 2 f 2l

= =  = .  

Câu 22: Chọn D. 
Δt 24.60.60

n 43200
T 2

= = = .  

Câu 23: Chọn C. 2 2k mω 0,1.10 10= = =  (N/m).  

Câu 24: Chọn A. 
MA MB 25 5

2 A 2a
λ 10

− −
= =  = .  
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Câu 25: Chọn C. 2 2 2

1 2
A A A= + vuông pha ( )Δφ 2k 1 π / 2 = + .  

Câu 26: Chọn C. 2πt 0,5π 2π.1 0,5π 2,5π= + = + = .  

 

Câu 27: Chọn C. 
10λ 1m λ 0,1m=  =  

v λf 0,1.25 2,5= = =  (m/s).  

Câu 28: Chọn B. 

2π 2π
λ v. 100. 20

ω 10π
= = =  (cm) 

O

2πd 2π.5 π
u 3cos 10πt 3cos 10πt 3cos 10πt

λ 20 2

     
= − = − = −     

     
.  

Câu 29: Chọn C. 

1 2

π π
x x x 5 π 10 5 3

3 2
= + =  + − = −  

2 2

max
F mω A 0,1.10 .0,05 3 0,5 3= = =  (N).  

Câu 30: Chọn A. 

ω 2πf 2π.0,5 π= = =  (rad/s) 

2 2

2 2v 9,42
A x 4 5cm 0,05m

ω π

   
= + = +  =   

   
 

2 2

max
F mω A 0,5.π .0,05 0,25= = = (N).  

Câu 31: Chọn C. 

B Al l 16 AA A
A B A B

BB B

l 9cmT l 3
Δt 10T 6T 25l 9l

l 25cmT l 5
− =  =

= =  = =  = ⎯⎯⎯⎯→
=

.  

Câu 32: Chọn A. 

2π 2π
λ v. 3. 0,6m 60cm

ω 10π
= = = =  

( )
N

π NA NBπ(NA NB)
u 2acos cos ωt

λ λ

 + − 
= −       

 

( ) ( )
N

π 45 60 π 45 60 7π
u 4cos cos 10πt 2 2cos 10πt

60 60 4

   − +  
 = − = −             

.  

Câu 33: Chọn C. 

L 40
A 20

2 2
= = = (cm) 

22

2 2 2 2v 20π 3
A x 20 10 ω 2π

ω ω

  
= +  = +  =       

 (rad/s) 

2π 2π
T 1

ω 2π
= = =  (s).  

Câu 34: Chọn B. α ωΔt 2π.2,5 5π s 10A 10.5 50= = = → = = =  (cm).  
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Câu 35: Chọn B. 

2 2

dmax

1 1
W kA 0,125 .100.A A 0,05m 5cm

2 2
=  =  = =  

0

2

Δl 0,04
T 2π 2π 0,4

g π
=  =  (s).  

Câu 36: Chọn B. 

kλ 4λ
l 60 λ 30cm

2 2
=  =  =  

v λf 30.50 1500cm / s 15m / s= = = = .  

Câu 37: Chọn C. 

k 100
ω 10π

m 0,1
= =   (rad/s) 

0

mg 0,1.10
Δl 0,01m 1cm

k 100
= = = =  

( ) ( )
2 2

2 2

0

v 40π
A Δl Δl 4 1 5

ω 10π

   
= − + = − + =   

   
 (cm) 

Vị trí nén 1,5cm có x 1,5 1 2,5= − − = −  (cm) 

α 2π / 3 1
t

ω 10π 15
= = = (s).  

Câu 38: Chọn D. 

T 1 2π
T 2 ω 2 5

2 T2
=  = → =   (rad/s) 

2

max
2m

2 2 2 2 1
1 2 1

ax 2

4 2 3
A

x

5

v x v

v80 4 1 4 15 / 3 2 3
v A

3 3 ω 3

3 3
3 1

4 80 4 / 3 80 / 3

2 5


= =


+ =  + =  




= = = =


= →

  

1
x  vuông pha với 

2
v 

1
x  và 

2
x  ngược pha và cùng biên độ 2

2 1
a a 40cm/ s =− = − .  

Câu 39 Chọn D. 

1

2π 2π
ω 10π

T 2.10−
= = =  (rad/s) 

Vuông pha 2 2 2 2

1 2
A A A 3 4 5 = + = + =  (cm) 

max
v ωA 10π.5 50π= = =  (cm/s).  

Câu 40: Chọn C. 

1
T  tăng và 

2
T  giảm nên 

1
q  và 

2
q  trái dấu 

01
0 0 0

1 0 1 1
0 1

0 0 002
2 0 2 2

0 2

gT g g 3g2 g g a aT gl 4 4 4T 2π
9g 9g 5gg gT 2 g g a a
4 4 4T g 3


  = = = − = =     

=       
   = + = == =     


 

1 1 1

2 2 2

q a q3 3
F q E ma

q a 5 q 5
= =  = =  = − .  
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